
 HỘI ĐỒNG THI CẤP CN TAB1-KNLNNDCVN

Địa điểm:  VP2-Số 162, đường 19/4, P. Xuân An, Tp. PT

                                                                                                                                   SBD Ngày sinh Nơi sinh
Điểm 

Nói

Điểm 

Nghe
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Tổng 

Điểm

Kết 

Quả

1
K1-

TAB101
Nguyễn Văn Bình 01/07/1980 Quảng Ngãi 4.5 9 21 4 38.5

Không 

đạt

2
K1-

TAB102
Nguyễn Thị Linh Chi 07/10/1990 Phú Yên 11 15 22 18 66 Đạt

3
K1-

TAB103
Nguyễn Hoài Diệu 06/06/1990 Bình Thuận 13 12 20 21 66 Đạt

4
K1-

TAB104
Võ Mỹ Duyên 26/07/1991 Bình Thuận 14 19 21 18 72 Đạt

5
K1-

TAB105
Hồ Thị Anh Đào 27/07/1976 Bình Thuận 9 9 19 17 54 Đạt

6
K1-

TAB106
Trần Xuân Đông 1976 Bình Thuận 12 14 23 11 60 Đạt

7
K1-

TAB107
Nguyễn Anh Đức 21/09/1992 Bình Thuận 16 14 24 15 69 Đạt

8
K1-

TAB108
Lê Thị Bích Hiền 25/06/1983 Bình Thuận 8 13 24 10 55 Đạt

9
K1-

TAB109
Nguyễn Thanh Hiền 15/12/1986 Bình Thuận 10 13 22 19 64 Đạt

10
K1-

TAB110
Nguyễn Minh Hiệp 10/02/1981 Bình Thuận 18 15 23 24 80 Đạt

11
K1-

TAB111
Nguyễn Trung Hiếu 26/10/1976 Bình Thuận 13 12 21 13 59 Đạt

12
K1-

TAB112
Đào Thái Hòa 1977 Bình Thuận 15 11 19 17 62 Đạt

13
K1-

TAB113
Đặng Trịnh Thiên Hòa 15/07/1983 Bình Thuận 15 13 23 16 67 Đạt

14
K1-

TAB114
Cao Thị Thanh Hòa 06/02/1987 Bình Thuận 15 12 23 22 72 Đạt

15
K1-

TAB115
Đồng Thị Phượng Khanh 23/04/1978 Bình Thuận 17 12 21 24 74 Đạt

16
K1-

TAB116
Châu Ngọc Khánh 08/03/1978 Bình Thuận 13 13 24 21 71 Đạt
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17
K1-

TAB117
Nguyễn Mạnh Linh 03/03/1990 Bình Thuận 14 13 26 18 71 Đạt

18
K1-

TAB118
Phạm Thị Kiều Loan 09/05/1986 Quảng Bình 15 13 26 23 77 Đạt

19
K1-

TAB119
Bùi Thanh Trường Long 08/12/1986 Bình Thuận 13 13 26 2 54

Không 

đạt

20
K1-

TAB120
Hồ Thị Hoàng Nga 06/04/1979 Đà Nẵng 15 13 27 24 79 Đạt

21
K1-

TAB121
Nguyễn Thị Tố Nga 07/03/1981 Bình Thuận 12 12 24 18 66 Đạt

22
K1-

TAB122
Phan Thảo Nguyên 31/05/1988 Bình Thuận 12 13 27 24 76 Đạt

23
K1-

TAB123
Trần Hữu Thanh Nhã 13/12/1977 Bình Thuận 4.5 13 26 2 45.5

Không 

đạt

24
K1-

TAB124
Nguyễn Thị Thu Nhi 14/02/1980 Bình Thuận 13 13 27 23 76 Đạt

25
K1-

TAB125
Nguyễn Linh Nhơn 23/04/1974 Bình Thuận 15 13 27 23 78 Đạt

26
K1-

TAB126
Trần Mai Hoàng Phong 24/07/1979 Bình Thuận 0 0 0 0 0 Vắng thi

27
K1-

TAB127
Phạm Thị Hồng Phước 20/05/1984 Bình Thuận 15 13 27 20 75 Đạt

28
K1-

TAB128
Nguyễn Thị Lan Phương 20/11/1987 Bình Thuận 17 11 27 30 85 Đạt

29
K1-

TAB129
Trần Đặng Quốc 20/09/1979 Bình Thuận 8.5 14 27 20 69.5 Đạt

30
K1-

TAB130
Lê Thanh Sơn 10/1/978 Bình Thuận 9.5 12 27 18 66.5 Đạt

31
K1-

TAB131
Bùi Trường Sơn 27/10/1979 Bình Thuận 9.5 13 26 14 62.5 Đạt

32
K1-

TAB132
Phạm Hoàng Sơn 13/03/1979 Bình Thuận 9.5 10 27 17 63.5 Đạt

33
K1-

TAB133
Nguyễn Văn Toàn 02/01/1978 Bình Thuận 13 14 25 14 66 Đạt

34
K1-

TAB134
Huỳnh Văn Thương 12/05/1990 Bình Thuận 13 11 24 12 60 Đạt

35
K1-

TAB135
Phan Đông Triều 21/04/1982 Bình Thuận 14 11 27 15 67 Đạt

36
K1-

TAB136
Lương Trình 29/11/1983 Nghệ An 13 13 27 17 70 Đạt

37
K1-

TAB137
Đặng Thái Thanh Trúc 14/10/1991 Bình Thuận 14 13 28 26 81 Đạt

38
K1-

TAB138
Nguyễn Như Trường 27/08/1988 Thanh Hóa 10 12 27 27 76 Đạt

39
K1-

TAB139
Đinh Trịnh Tường Vi 03/07/1992 Bình Thuận 13 12 27 18 70 Đạt
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40
K1-

TAB140
Lưu Quốc Việt 20/11/1979 Bình Thuận 13 11 28 16 68 Đạt

41
K1-

TAB141
Văn Đức Vinh 25/06/1980 Bình Thuận 6 13 24 16 59 Đạt

42
K1-

TAB142
Đặng Trương Ninh 04/02/1972 Hà Nội 6 11 25 20 62 Đạt

Danh sách này có 42  thí sinh.

HỘI ĐỒNG THI - ĐẠI HỌC PHAN THIẾT
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